
STT SBD Họ và tên Ngày  sinh Giới NGANH TOÁN CƠ SỞ
CHUYÊN 

NGÀNH
TỔNG GHI CHÚ

1 171024 Đoàn Thị Vân Anh 05/01/1990 Nữ 52720501 975 650 775 2400

2 171030 Phạm Thị Kim Anh 08/03/1990 Nữ 52720501 950 500 725 2175

3 171039 Nguyễn Thị Ngọc Chi 01/06/1989 Nữ 52720501 1000 575 750 2325

4 171067 Vũ Thị Đông 24/09/1979 Nữ 52720501 800 600 700 2100

5 171083 Nguyễn Thị Duyên 02/02/1989 Nữ 52720501 1000 725 625 2350

6 171092 Nguyễn Thị Hà 03/07/1985 Nữ 52720501 925 500 700 2125

7 171095 Trần Thị Hà 29/10/1984 Nữ 52720501 975 725 775 2475

8 171104 Lê Thị Khánh Hằng 11/12/1991 Nữ 52720501 875 550 650 2075

9 171106 Mai Thị Hằng 15/03/1984 Nữ 52720501 975 800 775 2550

10 171107 Nguyễn Thị Hằng 24/10/1985 Nữ 52720501 950 650 775 2375

11 171111 Đoàn Hồng Hạnh 02/10/1986 Nữ 52720501 1000 650 800 2450

12 171115 Vũ Thị Hậu 10/04/1986 Nữ 52720501 1000 650 775 2425

13 171120 Phạm Thị Hiền 04/09/1987 Nữ 52720501 950 575 750 2275

14 171147 Lê Thị Hồng 19/01/1982 Nữ 52720501 725 500 625 1850

15 171151 Lê Thị Huệ 09/05/1992 Nữ 52720501 950 575 825 2350

16 171161 Đào Huy Hưng 25/08/1985 Nam 52720501 850 500 675 2025

17 171167 Nguyễn Việt Hưng 14/09/1991 Nam 52720501 725 525 750 2000

18 171175 Nguyễn Thị Hương 26/11/1981 Nữ 52720501 950 500 675 2125

19 171179 Bùi Thị Hường 00/06/1989 Nữ 52720501 850 600 700 2150

20 171183 Bùi Thị Huyền 16/11/1989 Nữ 52720501 1000 700 750 2450

21 171187 Nguyễn Thị Huyền 26/02/1991 Nữ 52720501 950 625 725 2300

22 171190 Trần Thị Ngọc Huyền 15/09/1990 Nữ 52720501 1000 600 775 2375

23 171206 Lương Thị Lan 05/09/1986 Nữ 52720501 1000 725 675 2400

24 171207 Trịnh Thị Lan 25/09/1982 Nữ 52720501 825 500 700 2025

25 171209 Đào Đức Liêm 06/11/1970 Nam 52720501 550 500 525 1575

26 171211 Nguyễn Thị Liên 03/03/1992 Nữ 52720501 1000 525 700 2225

27 171231 Nguyễn Thị Mai 07/10/1990 Nữ 52720501 625 500 825 1950

28 171234 Trần Thị Tuyết Mai 09/10/1978 Nữ 52720501 850 700 850 2400

29 171238 Trương Thị Mừng 08/05/1987 Nữ 52720501 1000 700 750 2450

(Kèm theo quyết định số: …./QĐ-ĐHKTYTHD Ngày 01 tháng 11 năm 2017)

BỘ Y TẾ

TRƯỜNG ĐẠI HỌC

KỸ THUẬT Y TẾ HẢI DƯƠNG

DANH SÁCH TRÚNG TUYỂN ĐẠI HỌC LIÊN THÔNG            
HỆ VỪA LÀM VỪA HỌC NĂM 2017 

KỲ THI THÁNG 10 NĂM 2017

1. TỪ CAO ĐẲNG ĐIỀU DƯỠNG

Page 1 of 8



STT SBD Họ và tên Ngày  sinh Giới NGANH TOÁN CƠ SỞ
CHUYÊN 

NGÀNH
TỔNG GHI CHÚ

(Kèm theo quyết định số: …./QĐ-ĐHKTYTHD Ngày 01 tháng 11 năm 2017)

BỘ Y TẾ

TRƯỜNG ĐẠI HỌC

KỸ THUẬT Y TẾ HẢI DƯƠNG

DANH SÁCH TRÚNG TUYỂN ĐẠI HỌC LIÊN THÔNG            
HỆ VỪA LÀM VỪA HỌC NĂM 2017 

KỲ THI THÁNG 10 NĂM 2017

30 171239 Đỗ Trọng Mười 07/11/1992 Nam 52720501 750 500 625 1875

31 171244 Đỗ Thị Quỳnh Nga 28/04/1983 Nữ 52720501 925 675 700 2300

32 171249 Trần Thị Nga 28/07/1988 Nữ 52720501 925 775 775 2475

33 171255 Nguyễn Thị Bích Ngọc 18/09/1992 Nữ 52720501 875 650 650 2175

34 171256 Nguyễn Thị Ngọc 19/04/1991 Nữ 52720501 600 500 725 1825

35 171261 Phạm Thị Nhài 09/11/1990 Nữ 52720501 1000 650 725 2375

36 171265 Đặng Thị Nhung 15/10/1991 Nữ 52720501 625 500 625 1750

37 171267 Nguyễn Thị Nhung 26/06/1986 Nữ 52720501 1000 500 700 2200

38 171269 Vũ Thị Nơi 09/10/1985 Nữ 52720501 1000 600 800 2400

39 171282 Nguyễn Thị Minh Phương 04/03/1989 Nữ 52720501 600 525 725 1850

40 171297 Nguyễn Thị Quỳnh 01/09/1991 Nữ 52720501 975 600 725 2300

41 171312 Trần Thị Tâm 04/04/1989 Nữ 52720501 1000 650 800 2450

42 171331 Vũ Thị Thảo 12/02/1987 Nữ 52720501 1000 850 750 2600

43 171332 Vũ Thị Thêu 21/03/1982 Nữ 52720501 975 675 725 2375

44 171336 Lương Thị Thoan 09/04/1992 Nữ 52720501 975 550 650 2175

45 171338 Vũ Thị Thơm 08/11/1988 Nữ 52720501 1000 575 700 2275

46 171346 Vũ Thị Thúy 05/11/1991 Nữ 52720501 975 725 650 2350

47 171366 Trịnh Thị Trang 10/07/1984 Nữ 52720501 925 600 725 2250

48 171369 Nguyễn Ngọc Trìu 16/09/1970 Nam 52720501 900 700 750 2350

49 171371 Nguyễn Quang Trung 12/07/1971 Nam 52720501 800 525 725 2050

50 171378 Lê Văn Tuấn 25/08/1981 Nam 52720501 975 625 625 2225

51 171384 Trần Huy Tuyền 03/09/1986 Nam 52720501 1000 775 800 2575

52 171386 Nguyễn Thị Hồng vân 20/09/1978 Nữ 52720501 925 625 700 2250

53 171395 Nguyễn Thị Xoan 12/10/1987 Nữ 52720501 1000 600 725 2325

54 171396 Trần Thị Xoan 19/05/1992 Nữ 52720501 975 500 725 2200

55 171398 Trần Thị Minh Xuân 24/11/1989 Nữ 52720501 1000 675 750 2425

56 171399 Vũ Thị Thanh Xuân 12/07/1988 Nữ 52720501 875 850 825 2550

57 171401 Nguyễn Hải Yến 21/08/1990 Nữ 52720501 925 675 775 2375

58 171402 Nguyễn Thị Yến 24/10/1992 Nữ 52720501 1000 600 625 2225
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1 171023 Đỗ Thế Anh 01/04/1990 Nam 52720503 975 575 625 2175

2 171027 Nguyễn Thị Lan Anh 16/12/1990 Nữ 52720503 1000 775 700 2475

3 171036 Nguyễn Thị Bình 26/09/1984 Nữ 52720503 1000 775 775 2550

4 171045 Nguyễn Thị Cúc 08/12/1986 Nữ 52720503 900 900 825 2625

5 171068 Nguyễn Văn Duẩn 16/02/1987 Nam 52720503 925 625 650 2200

6 171075 Vũ Thị Dung 10/09/1994 Nữ 52720503 900 800 775 2475

7 171077 Thân Thị Thùy Dương 07/11/1989 Nữ 52720503 925 775 775 2475

8 171091 Nguyễn Mạnh Hà 23/07/1989 Nam 52720503 1000 625 700 2325

9 171109 Phạm Thu Hằng 10/08/1987 Nữ 52720503 1000 675 700 2375

10 171129 Nguyễn Quang Hiệu 07/09/1986 Nam 52720503 1000 675 675 2350

11 171131 Lê Thị Thanh Hoa 29/07/1988 Nữ 52720503 1000 850 700 2550

12 171134 Dương Thị Hòa 17/02/1986 Nữ 52720503 1000 850 775 2625

13 171144 Phạm Thị Hồi 30/12/1992 Nữ 52720503 875 675 700 2250

14 171153 Nguyễn Thị Huệ 04/07/1991 Nũ 52720503 1000 575 750 2325

15 171171 Nguyễn Thị Hương 04/11/1989 Nữ 52720503 975 675 775 2425

16 171185 Hoàng Thị Huyền 21/06/1991 Nữ 52720503 925 650 725 2300

17 171189 Phan Thị Minh Huyền 21/05/1991 Nữ 52720503 1000 500 600 2100

18 171198 Nguyễn Trung Kiên 03/03/1993 Nam 52720503 850 575 600 2025

19 171215 Nguyễn Thùy Linh 17/07/1992 Nữ 52720503 500 500 500 1500

20 171219 Lê Thị Thanh Loan 09/06/1992 Nữ 52720503 800 650 750 2200

21 171228 Bùi Thị Mai 06/05/1986 Nữ 52720503 1000 750 725 2475

22 171229 Nguyễn Hoa Mai 23/03/1989 Nữ 52720503 875 675 750 2300

23 171232 Nguyễn Thị Ngọc Mai 25/01/1987 Nữ 52720503 850 625 650 2125

24 171277 Nguyễn Thị Phú 18/07/1989 Nữ 52720503 625 500 500 1625

25 171284 Nguyễn Thị Phượng 22/12/1985 Nữ 52720503 1000 825 825 2650

26 171287 Nguyễn Hoàng Quân 07/11/1994 Nam 52720503 975 675 675 2325

27 171288 Lê Hồng Quảng 18/04/1986 Nam 52720503 1000 725 750 2475

28 171296 Nguyễn Ngọc Quỳnh 30/01/1986 Nữ 52720503 1000 625 625 2250

29 171299 Nguyễn Thị Rợp 22/11/1994 Nữ 52720503 975 575 600 2150
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30 171307 Nguyễn Phú Sỹ 15/07/1985 Nam 52720503 1000 775 675 2450

31 171337 Nguyễn Thị Thơm 13/01/1987 Nữ 52720503 900 625 725 2250

32 171343 Lê Thị Thúy 19/08/1991 Nữ 52720503 1000 650 725 2375

33 171344 Nguyễn Thị Thúy 09/12/1990 Nữ 52720503 925 600 675 2200

34 171348 Lê Thị Thúy 30/04/1987 Nữ 52720503 875 550 675 2100

35 171350 Nguyễn Thị Thu Thủy 27/02/1988 Nữ 52720503 975 800 750 2525

36 171364 Tạ Thị Thu Trang 23/02/1983 Nữ 52720503 925 650 675 2250

37 171365 Trần Thị Trang 18/02/1993 Nữ 52720503 975 500 600 2075

NGƯỜI LẬP BẢNG CHỦ TỊCH HỘI ĐỒNG TUYỂN SINH

Hải Dương, ngày 01 tháng 11 năm 2017
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